
ベトナム語 

 

 Kính gửi Quý phụ huynh/Người giám hộ 

 

 

 

１ Về việc chuyển đổi sang kế toán công cho phí bữa ăn tại trường  

  Tại thành phố Sakai, từ tháng 4 năm 2024 trở đi, nơi thanh toán phí bữa ăn tại trường đã được thay đổi từ các trường học sang 

thành phố Sakai.  

Bên cạnh đó, đối với các trường trung học cơ sở công lập của thành phố (ngoại trừ trường trung học cơ sở Oizumi), bắt đầu từ tháng 

6 năm 2025, cùng với việc triển khai chế độ bữa ăn áp dụng cho toàn bộ học sinh thì nơi thanh toán phí bữa ăn tại trường cũng sẽ là 

thành phố Sakai. 

  Về việc cung cấp bữa ăn tại trường, quý phụ huynh cần phải nộp “Đơn đăng ký bữa ăn tại trường kèm Yêu cầu chuyển 

khoản tự động” để đăng ký bữa ăn tại trường và thiết lập chuyển khoản tự động phí bữa ăn tại trường từ tài khoản ngân hàng. 
  Ngoài ra, một khi đã thực hiện thủ tục này rồi, thì khi chuyển cấp học hoặc chuyển trường đến các trường công lập của thành phố 

Sakai (trường tiểu học, trường trung học cở sở, trường hỗ trợ đặc biệt) sẽ không cần thực hiện lại thủ tục nữa. 
 

2. Về cách thức nộp và hạn nộp “Đơn đăng ký bữa ăn tại trường kèm Yêu cầu chuyển khoản tự động” 

[Đơn đăng ký bữa ăn tại trường kèm Yêu cầu chuyển khoản tự động]   

        〇 Xin vui lòng tham khảo ví dụ về cách điền đơn ở trang cuối và điền những mục thông tin cần thiết. Mỗi nhi đồng/học 

             sinh cần nộp 1 tờ đơn đăng ký này. 

        〇 Ngay cả khi đã đăng ký chuyển khoản tự động cho các khoản phí thu của trường học rồi, quý vị vẫn cần thực hiện  

             thủ tục một lần nữa. 

〇Về nguyên tắc, phí bữa ăn tại trường sẽ được thanh toán qua hình thức chuyển khoản. 

○Đối với học sinh lớp 1 và lớp 2 tiểu học (bao gồm trường hỗ trợ đặc biệt), chi phí bữa ăn học đường được miễn phí, vì vậy 

không cần ghi thông tin tài khoản. Tuy nhiên, để đăng ký sử dụng bữa bữa ăn học đường, cần phải nộp đơn đăng ký này. 
【Các tổ chức tài chính tiếp nhận】  

Đối với các tổ chức tài chính được gạch chân, quý vị cần đến trực tiếp quầy giao dịch của tổ chức 

                                 tài chính đó để thực hiện thủ tục. 

Ngân hàng Tổ chức tín dụng (shinkin bank) Khác 

Mizuho, Mitsubishi UFJ, Mitsui Sumitomo, 

Resona, San ju San, Kyoto, Kansai Mirai, 

Senshu Ikeda, Nanto, Kiyo, Awa, Iyo, 

Tokushima Taisho, Yucho 

Tổ chức tín dụng Osaka, tổ chức tín dụng 

Osaka Kosei, tổ chức tín dụng Osaka City, 

tổ chức tín dụng Công thương Osaka, tổ 

chức tín dụng Eiwa, tổ chức tín dụng 

Amagasaki 

Tín dụng Trung ương Hiệp hội Công thương, 

Hiệp hội tín dụng Daido, Hiệp hội tín dụng 

Seikyo, Hiệp hội tín dụng Nozomi, Hiệp hội tín 

dụng Công nghiệp Kinki, Hiệp hội tín dụng 

Mire, Tín dụng Lao động Kinki, Hợp tác xã 

nông nghiệp thành phố Sakai, Hợp tác xã 

nông nghiệp Osaka Minami 
 
[Trường hợp học sinh đang học tại trường] Thủ tục sẽ khác nhau tùy thuộc vào tổ chức tài chính mà quý vị muốn thực  

                                                                                  hiện chuyển khoản tự động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

⓵ Điền 

Uỷ ban Giáo dục thành phố Sakai 

Thông báo quan trọng về phí bữa ăn tại trường 

Trường hợp chỉ định tổ chức tài chính khác ngoài các tổ chức đã 

nêu bên trái (như UFJ, Mitsui Sumitomo, Ikeda Senshu, v.v.) 

Đối với những trẻ thuộc đối tượng miễn phí (bao gồm cả Trường 

hỗ trợ đặc biệt) 

Trường hợp chỉ định Yucho, Hợp tác xã nông nghiệp thành phố Sakai, 

Hợp tác xã nông nghiệp Osaka Minami, Tín dụng Lao động Kinki 

 

 

⓶ Thủ tục ⓷ Hãy lưu giữ tờ thứ 3 

(màu trắng) ở nhà 

Đơn đăng ký bữa 

ăn tại trường kèm 

Yêu cầu chuyển 

khoản tự động 

 

 

Đơn đăng ký 

bữa ăn tại 

trường kèm 

Yêu cầu chuyển 

khoản tự động 

Tổ chức 

tài chính 

Quý phụ huynh 

  

 

 

Quý phụ huynh 
 

 ⓵ Điền 

 Đơn đăng ký 

bữa ăn tại 

trường kèm Yêu 

cầu chuyển 

khoản tự động 

 

⓶ Hãy lưu giữ tờ thứ 3 

(màu trắng) ở nhà 

⓷ (Mặt trước) Ghi tên   

    trường và tên học sinh. 

    Cho tờ thứ nhất (màu  

    vàng) và tờ thứ hai   

    (màu hồng) vào phong  

    bì và nộp cho Phòng 

quản lý bữa ăn trường học 

 Đơn đăng ký 

bữa ăn tại 

trường kèm Yêu 

cầu chuyển 

khoản tự động 

 

 Đơn đăng ký 

bữa ăn tại 

trường kèm Yêu 

cầu chuyển 

khoản tự động 

 

Vui lòng nhanh chóng nộp hồ sơ cho Phòng Bữa ăn học đường hoặc tổ chức tài chính. 
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 ３ “Về phí bữa ăn tại trường” 

Phí bữa ăn tại trường và ngày chuyển khoản tự động (hạn thanh toán) của năm tài khoá 2025 được lên kế 

khoạch như dưới đây (9 lần/năm). Số tiền cần thanh toán là số tiền ước tính tại thời điểm hiện tại(Không bao 

gồm tiền hỗ trợ vật giá tăng cao). Xin lưu ý rằng phí bữa ăn tại trường có thể thay đổi trong tương lai. 

 

 Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4 Kỳ 5 Kỳ 6 Kỳ 7 Kỳ 8 Kỳ 9 

Ngày chuyển khoản 
 

Phiếu nộp tiền (Hạn nộp) 

Ngày 25 

tháng 7 

Ngày 31 

tháng 7 

Ngày 25 

tháng 8 

Ngày 1 

tháng 9 

Ngày 25 

tháng 9 

Ngày 30 

tháng 9 

Ngày 27 

tháng 10 

Ngày 31 

tháng 10 

Ngày 25 

tháng 11 

Ngày 1 

 tháng 12 

Ngày 25 

tháng 12 

Ngày 31 

 tháng 12 

Ngày 26 

tháng 1 

Ngày 2 

tháng 2 

Ngày 25 

tháng 2 

Ngày 2 

tháng 3 

Ngày 25 

tháng 3 

Ngày 31 

tháng 3 

Số 
tiền 

thanh 
toán 

Trường tiểu học 

Học sinh lớp 1 

Học sinh lớp 2 
Miễn phí 

Học sinh lớp 3 

Học sinh lớp 4 
5,500Yên 5,500Yên 5,500Yên 5,500Yên 5,500Yên 5,500Yên 5,500Yên 5,500Yên 

Số tiền 

điều chỉnh 

Học sinh lớp 5 

Học sinh lớp 6 
5,610 Yên 5,610 Yên 5,610 Yên 5,610 Yên 5,610 Yên 5,610 Yên 5,610 Yên 5,610 Yên 

Số tiền 

điều chỉnh 

Trường trung học cơ sở 

Trường trung học cơ sở 5,325 Yên 5,325 Yên 5,325 Yên 5,325 Yên 5,325 Yên 5,325 Yên 5,325 Yên 5,325 Yên 
Số tiền 

điều chỉnh 

Oizumi  
Trường trung học cơ sở 

7,100 Yên 7,100 Yên 7,100 Yên 7,100 Yên 7,100 Yên 7,100 Yên 7,100 Yên 7,100 Yên 
Số tiền 

điều chỉnh 

Trường hỗ trợ đặc biệt (Bậc tiểu học) 

Học sinh lớp 1 

Học sinh lớp 2 
Miễn phí 

Học sinh lớp 3 

Học sinh lớp 4 
5,250 Yên 5,250 Yên 5,250 Yên 5,250 Yên 5,250 Yên 5,250 Yên 5,250 Yên 5,250 Yên 

Số tiền 

điều chỉnh 

Học sinh lớp 5 

Học sinh lớp 6 
5,355 Yên 5,355 Yên 5,355 Yên 5,355 Yên 5,355 Yên 5,355 Yên 5,355 Yên 5,355 Yên 

Số tiền 

điều chỉnh 

Trường hỗ trợ đặc biệt (Bậc trung học cơ sở) 

 5,355 Yên 5,355 Yên 5,355 Yên 5,355 Yên 5,355 Yên 5,355 Yên 5,355 Yên 5,355 Yên 
Số tiền 

điều chỉnh 

 

➢ Phí bữa ăn tại trường sẽ được chi trả dựa trên số lần cung cấp bữa ăn trong một năm. Việc “điều chỉnh chênh lệch” của phí 

bữa ăn tại trường sẽ được thực hiện trong kỳ thứ 9. 

➢ Nếu ngày chuyển khoản rơi vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ, thì ngày làm việc tiếp theo của tổ chức tài chính sẽ 

trở thành ngày chuyển khoản. 

➢ Nếu không thể thực hiện rút tiền từ tài khoản vào ngày chuyển khoản (hạn thanh toán), ví dụ do không đủ số dư, v.v., ngân 

hàng sẽ tiến hành rút tiền từ tài khoản vào ngày chuyển khoản lại là ngày mùng 10 của tháng tiếp theo (hoặc ngày làm việc 

tiếp theo nếu ngày mùng 10 rơi vào thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ.) 

*Vì lý do thủ tục, cũng có tháng không thể thực hiện việc chuyển khoản lại. 

➢ Số tiền thanh toán trong một năm và số tiền thanh toán theo từng kỳ sẽ được thông báo vào giữa tháng 7 hàng năm. 

➢ Trường hợp muốn ngừng cung cấp toàn bộ hoặc một phần bữa ăn tại trường do dị ứng thực phẩm, v.v. , vui lòng thảo luận 

với trường học. 

➢ Trong trường hợp học sinh trường tiểu học hoặc trường hỗ trợ đặc biệt ngừng nhận sữa, bánh mì hoặc cơm do dị ứng thực 

phẩm, v.v., số tiền phải đóng sẽ được giảm. Tương tự, nếu học sinh trường trung học cơ sở ngừng nhận sữa hoặc cơm, thì số 

tiền phải đóng cũng sẽ được giảm.  
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Hỏi & Đáp liên quan đến thủ tục thanh toán phí bữa ăn tại trường 

Q1  Sẽ như thế nào nếu việc nộp giấy tờ bị chậm trễ?  

A1  Nếu việc nộp giấy tờ bị chậm trễ, thì có thể không thực hiện được thanh toán bằng chuyển khoản tự động. Trong trường 

hợp đó, quý vị vui lòng thanh toán tại tổ chức tài chính hoặc cửa hàng tiện lợi bằng phiếu thanh toán do thành phố Sakai 

phát hành. Xin lưu ý rằng không thể cộng dồn số tiền chưa thanh toán vào kỳ hạn thanh toán tiếp theo để thực hiện chuyển 

khoản tự động. 

Q2  Cần phải thực hiện thủ tục gì trong trường hợp ngừng sử dụng sữa, bánh mì hoặc cơm do dị ứng thực phẩm, v.v.?  

A2.   Trước tiên, quý vị cần nộp “Đơn yêu cầu xử lý dị ứng thực phẩm” và “Bảng hướng dẫn quản lý sinh hoạt học  

        đường” trong thời hạn được quy định bởi từng trường. Về chi tiết liên quan đến cách xử lý tại trường tiểu học và trường  

        hỗ trợ đặc biệt, vui lòng thảo luận trực tiếp với nhà trường. Đối với trường trung học cơ sở, chi tiết liên quan đến cách xử  

        lý sẽ được nhà trường thông báo lại sau. Sau đó, nếu ngừng nhận sữa, bánh mì hoặc cơm, quý vị cần nộp riêng “Đơn xin  

        (thay đổi/ngừng/bắt đầu lại) cung cấp bữa ăn tại trường” đến thành phố.  

Q3. Sẽ như thế nào trong trường hợp đang nhận trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ đi học? 

A3  Ngay cả khi đang nhận hỗ trợ phí bữa ăn tại trường từ chế độ trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ đi học, quý vị vẫn cần đăng ký    

        bữa ăn tại trường và đăng ký tài khoản ngân hàng để sử dụng cho việc nhận hoàn trả phí bữa ăn tại trường, v.v.. 

        Xin vui lòng nộp “Đơn đăng ký bữa ăn tại trường kèm Yêu cầu chuyển khoản tự động”. 

 

Q4  Cách điền thông tin tài khoản khi sử dụng ngân hàng Yucho (ngân hàng Bưu điện Nhật Bản) như thế nào?  

A4  Cách điền thông tin tài khoản khi sử dụng ngân hàng Nhật Bản (Yucho Bank) như dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 ➢ Nơi liên hệ  

 Nhóm phụ trách, Phòng Quản lý bữa ăn trường học, Văn phòng Uỷ ban Giáo dục thành phố Sakai 

 〒590-0078    3-1 Minamikawaramachi, quận Sakai, thành phố Sakai 

 Điện thoại: 072-228-7489   Địa chỉ hòm thư: gakukyu@city.sakai.lg.jp  

  URL: https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/kyoiku/gakko/yutakana/ 

hoken/gakkou_kyuushoku/index.html) 

Mã QR 

 

記号       番号 

Sổ ngân hàng (mẫu) 

11940       1234561 

おなまえ 

*Các câu hỏi và trả lời khác được đăng trên trang chủ. 

１ １ ９ ４ ０ ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ 

 (1)  Số hiệu (番号) có tối đa 8 chữ số và trường hợp khi số hiệu có ít hơn 8 chữ số là do số 0 đứng đầu đã lược bỏ.  

           Chữ số cuối cùng luôn là số “1”. 

(2) Ký hiệu (記号) được cấu thành từ năm chữ số được bao quanh bởi các ký tự “1” và “0”.  

Trường hợp giống với sổ ngân hàng ở bên phải thì sẽ điền như dưới đây 

Ký hiệu của sổ ngân hàng…Điền từ trái sang 

Số hiệu của sổ ngân hàng…Điền từ phải sang 

   Trường hợp số có ít hơn 8 chữ số,  

   hãy thêm số 0 ở đầu để tạo thành 8 chữ số. 
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Ví dụ về cách điền Đơn đăng ký bữa ăn tại trường kèm  

Yêu cầu chuyển khoản tự động 

 

7   6   1 

サカイ タロウ 

堺  太郎 父 

590  0078 

堺区南瓦町 3番 1号 

080    1234    5678 

堺第一 
✓ 

2    3    8 

サカイ ジロウ 

堺  次郎 ✓ 

   Ghi ngày đã điền đơn vào. 
 ・Điền các thông tin bao gồm họ 

tên, tên phiên âm, mối quan hệ 

với nhi đồng/học sinh, địa chỉ 

và thông tin liên lạc của phụ 

huynh/người giám hộ. 

*Về thông tin liên lạc, chúng tôi 

khuyến khích sử dụng số điện 

thoại di động. 

 

・Điền tên trường học mà 

trẻ đang theo học, lớp, tổ 

và số thứ tự. 

・Điền họ tên, tên phiên âm   

    của trẻ. 

 

堺 

 

堺東 1 2 3 4 5 6 7 

母 
 

サカイ  ハナコ 

 堺 花子 ○堺  ・Hãy ghi số tài khoản tiền 

gửi thông thường đứng tên 

của phụ huynh/người 

giám hộ. (Tài khoản đứng 

tên của bố hoặc của mẹ đều 

được) 

・Điền số tài khoản, số hiệu 

của sổ ngân hàng căn theo 

lề phải. 

・Trường hợp ghi sai, xin hãy 

gạch ngang hai nét và đóng 

dấu xác nhận sửa chữa 

bằng con dấu đăng ký. 

• Hãy đóng con dấu đăng ký một cách rõ nét. 

• Trường hợp dấu không rõ nét, vui lòng đóng lại vào 

phần lề bên trái. 

• Nếu không rõ về con dấu đăng ký, xin liên hệ với tổ 

chức tài chính. 

• Nếu làm mất con dấu đăng ký, quý vị  nên đăng ký 

lại. 
• Nếu quý vị muốn sử dụng tài khoản không cần con 

dấu, vui lòng xác nhận với từng tổ chức tài chính và 

thực hiện theo hướng dẫn. 
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・Xin vui lòng điền giống như ví dụ. 

<Trường hợp chỉ định ngân 

hàng Yucho> 

 

・Vui lòng điền thông tin tài 

khoản đứng tên của phụ 

huynh/người giám hộ 

theo ví dụ mẫu ở trang 
giữa. 

・Hãy nhớ ghi rõ địa chỉ. 

 

Trường hợp bạn chọn 

[Chuyển khoản ngân 

hàng/Thanh toán tự động], 

vui lòng ghi thông tin tài 

khoản. 

Về nguyên tắc là “Chuyển 

khoản ngân hàng/ thanh 

toán tự động 

Đối với những trẻ thuộc 

đối tượng miễn phí (bao 

gồm cả Trường hỗ trợ 

đặc biệt), không cần 

điền thông tin tài khoản 

dưới đây. Chi tiết vui 

lòng xem Bảng chi phí 

bữa ăn học đường ở 

giữa trang gấp đôi. 


